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DỰ THẢO
TRÌNH BỘ
V/v xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC

Thực hiện Quyết định số 2702/QĐ-BTC ngày 28/12/2017 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; theo đó, Tổng cục Hải quan được phân công chủ trì xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; hoàn thành báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt ban hành trong tháng 12/2018.

Để có cơ sở xem xét xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan đã triển khai công tác xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL, cụ thể như sau:
I/ Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 12/2015/TT-BTC:

1. Tác động tích cực:

Thực hiện Luật Hải quan năm 2014, Thông tư số 12/2015/TT-BTC đã góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL quản lý nhà nước về hải quan đối với đại lý làm thủ tục hải quan. Với nội dung quy định chi tiết, cụ thể, minh bạch, Thông tư số 12/2015/TT-BTC đã tạo thuận lợi lớn cho các cơ quan hải quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện: 
· Hoàn thiện cơ sở pháp lý về việc công nhận và quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, cấp mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

· Đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan, hạn chế tình trạng thực hiện không đúng với chức năng của đại lý làm thủ tục hải quan, lợi dụng buôn lậu hàng hóa.

· Góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc xác định các điều kiện để được công nhận đại lý, quyền, trách nhiệm của đại lý, chủ hàng và các công việc liên quan đến thủ tục hải quan.

· Việc khai hải quan thực hiện bằng phương thức điện tử, cơ quan hải quan sẽ cấp tên người sử dụng và mật khẩu cho người được cấp mã số nhân viên đại lý hải quan để truy cập vào hệ thống; được sử dụng chữ ký số để phục vụ việc khai hải quan, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hoạt động quản lý của cơ quan hải quan.

· Chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ làm thủ tục hải quan khi đại lý hải quan được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ việc khai hải quan và có các nhân viên nắm vững các kiến thức về thủ tục hải quan cũng như chính sách mặt hàng. Qua đó, quá trình làm thủ tục hải quan diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn, việc hướng dẫn của cơ quan hải quan để giải quyết vướng mắc phát sinh cũng thuận lợi. Điều này đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các doanh nghiệp đại lý cũng như cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

· Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC, từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Hải quan đã tổ chức các kỳ thi (1 lần/năm) để cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho các cá nhân đáp ứng điều kiện và kết quả thi theo quy định. Theo đó, trong 03 năm qua đã có tổng số  4.973 thí sinh đã tham gia dự thi và có tổng số 2.126 chứng chỉ đã được cấp; Theo đó, Tổng cục Hải quan cũng đã thực hiện công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 950 doanh nghiệp và cấp mã nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với 1500 nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
2. Tác động ảnh hưởng:

· Mặc dù Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể, chi tiết quyền và nghĩa vụ của Đại lý hải quan, tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện theo quy định: phổ biến nhất là tình trạng chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo quý; không sử dụng mã nhân viên đại lý, không thông báo cho Tổng cục Hải quan khi có thay đổi thông tin về đại lý hải quan (tên, địa chỉ), hoặc thay đổi nhân viên đại lý hải quan.
· Chưa hoạt động đúng vai trò đại lý hải quan: không ký hợp đồng đại lý, không đứng tên trên tờ khai, có hoạt động dịch vụ khai thuê, vận chuyển nhưng chỉ sử dụng giấy giới thiệu của chủ hàng để làm thủ tục hải quan cho từng lô hàng cụ thể. Điều này làm sai lệch bản chất hoạt động của ĐLHQ, dẫn đến việc thống kê báo cáo hoạt động đại lý không chính xác và rủi ro cao cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ĐLHQ.

Qua kiểm tra ghi nhận một số nguyên nhân ĐLHQ chưa thực hiện ký kết hợp đồng đại lý với doanh nghiệp và đứng tên khai báo TTHQ là do:

+ Khi sử dụng tài khoản đăng nhập của đại lý hải quan thì toàn bộ dữ liệu XNK lô hàng sẽ được đổ về tài khoản đại lý hải quan, doanh nghiệp chủ hàng không có dữ liệu để lưu trữ phục vụ quản lý của doanh nghiệp và kiểm tra sau thông quan của các cơ quan có liên quan;

+ Doanh nghiệp chủ hàng còn thiếu niềm tin đối với các đại lý làm thủ tục hải quan; hoặc do doanh nghiệp chủ hàng cần bảo mật thông tin kinh doanh (những trường hợp này nhân viên đại lý hải quan phải đến trụ sở doanh nghiệp chủ hàng để thực hiện việc khai hải quan ngay trên trang thiết bị của doanh nghiệp chủ hàng);

+ Đại lý hải quan chưa sẵn sàng thực hiện các trách nhiệm của mình khi phải thay mặt chủ hàng đóng thuế, phát sinh thu nhập, phải nộp thuế thu nhập DN, có khả năng rủi ro khi DN chậm hoàn trả phần thuế đóng hộ DN;

· Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan chưa thực sự hiệu quả, một số doanh nghiệp đã được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được hoạt động kinh doanh dịch vụ.

· Chưa có chính sách ưu tiên nổi bật đối với ĐLHQ, điều kiện để được công nhận đại lý hải quan ưu tiên còn cao nên chưa có đại lý hải quan nào đáp ứng được, dẫn đến việc chưa thu hút khách hàng thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý hải quan.

· Trình độ nghiệp vụ của nhân viên ĐLHQ chưa đồng đều, nhiều nhân viên ĐLHQ chưa chủ động nghiên cứu và cập nhật thường xuyên về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.

· Thực tế cho thấy các doanh nghiệp lớn thường có các bộ phận chuyên trách để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mà không cần thông qua đại lý hải quan; các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nhận thức đầy đủ và đúng nghĩa về đại lý hải quan.

· Đối với các trường hợp gia hạn mã số nhân viên ĐLHQ, thì nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải tham gia tối thiểu 2/3 hoặc thời lượng tương đương 03 ngày các khóa đào tạo, cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật hải quan do cơ quan hải quan và đơn vị được cơ quan hải quan cử cán bộ tham gia giới thiệu trong thời gian mã số nhân viên có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay các khóa đào tạo này chưa được tổ chức. Do vậy, nhiều trường hợp NVĐLHQ đã gần hết hạn nhưng chưa đủ điều kiện để được gia hạn.

· Cơ sở pháp lý, thủ tục thực hiện việc tạm dừng, chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan khi phát hiện vi phạm còn chưa linh hoạt dẫn đến khó khăn khi triển khai thực hiện.
3. Khó khăn trong công tác quản lý:
3.1. Triển khai thực hiện các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

- Về việc miễn thi một số môn khi tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: Quá trình triển khai thực hiện cho thấy nhiều trường hợp thí sinh đăng ký dự thi đã tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc chuyên ngành hải quan; kể cả trường hợp đã tốt nghiệp trên 10 hoặc 15 năm đều thuộc trường hợp được miễn thi môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương hoặc môn kỹ thuật nghiệp vụ hải quan. Trong khi quy định miễn thi đối với giảng viên chỉ áp dụng với các trường hợp đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp các chuyên ngành khác như kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế... của các trường đại học ngoại thương, trường kinh tế quốc dân lại không được miễn thi do quy định tại Thông tư chỉ áp dụng đối với chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế, trong khi các ngành học nêu trên có các môn học và số lượng đơn vị học trình tương đương với chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế.

Ngoài ra, thực tế hiện nay, nội dung ghi trên Bằng tốt nghiệp còn chưa thống nhất, nhiều trường không ghi tên chuyên ngành trên Bằng mà thể hiện tại Bảng điểm; một số trường ghi trên bằng tốt nghiệp theo hướng “ngành chung” chứ không thể hiện chuyên ngành đào tạo. Ví dụ trường hợp của Học viện hành chính cấp bằng tốt nghiệp đại học “HÀNH CHÍNH HỌC”, trong khi tại Bảng điểm thể hiện chuyên ngành đào tạo là “quản lý nhà nước về kinh tế”.
- Theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC thì trường hợp thí sinh có 1-2/3 môn thi đạt yêu cầu thì việc bảo lưu kết quả thi đối với các môn này được triển khai thực hiện một cách tự động mà không cần thêm thủ tục hay đề nghị của thí sinh về việc bảo lưu kết quả, dẫn đến nhiều trường hợp thí sinh không có nhu cầu bảo lưu nhưng cơ quan hải quan vẫn phải thực hiện chế độ bảo lưu đối với các thí sinh này.
Việc bảo lưu kết quả thi đối với các môn thi đạt yêu cầu đã bổ sung thêm trường hợp miễn thi một số môn thi đối với các thí sinh dự thi lần thi thứ 2. 
Việc bảo lưu kết quả gây khó khăn trong việc tiếp nhận, tra cứu và lưu trữ hồ sơ đối với thí sinh đăng ký dự thi;

3.2. Vướng mắc trong công tác cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

- Việc tách riêng thời hạn cấp chứng chỉ thành 2 đợt (đối với thí sinh có đơn phúc khảo và thí sinh không có đơn phúc khảo) như quy định tại khoản 9 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2015/TT-BTC không thực sự cần thiết do thời gian giữa 2 đợt không quá cách xa nhau (tối đa là 20 ngày).

- Việc gửi chứng chỉ qua bưu điện cho thí sinh phát sinh chi phí cho cơ quan hải quan khi thực hiện chuyển phát chứng chỉ đến địa chỉ do thí sinh đăng ký và dễ bị thất lạc chứng chỉ của thí sinh, mặc dù các văn bản đi của cơ quan hải quan đều được chuyển phát theo chế độ bảo đảm (trường hợp không phát được thì sẽ hoàn lại người gửi) nhưng việc theo dõi cũng khó khăn. Nhiều trường hợp sau 01 – 02 năm tham dự kỳ thi mới liên hệ TCHQ để tìm chứng chỉ do chưa nhận được chứng chỉ.
3.3.  Nội dung quy định về tạm dừng/ chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan còn chưa đầy đủ dẫn đến thiếu chế tài xử lý khi phát sinh:

- Việc quy định Tổng cục Hải quan phải căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc phát hiện đại lý hải quan không đảm bảo các điều kiện theo quy định dẫn đến trường hợp TCHQ còn bị động khi triển khai, thực hiện. Các đơn vị hải quan địa phương trong thời gian qua còn chưa quan tâm nhiều đến công tác quản lý đối với đại lý hải quan nên chưa kịp thời phát hiện các trường hợp không duy trì đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, sau khi ban hành Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý hải quan, trong thời hạn 6 tháng nếu doanh nghiệp không khắc phục và có văn bản đề nghị được tiếp tục hoạt động thì Tổng cục Hải quan có thể chủ động ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của đại lý hải quan thay vì phải chờ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 dẫn trên.
- Thông tư có quy định về việc chấm dứt hoạt động; tuy nhiên, nội dung quy định tại Thông tư chưa đầy đủ nên thiếu chế tài xử lý đối với các trường hợp (1) Cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan mà không ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; (2) Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan.
3.4. Về việc cấp mã số nhân viên đại lý hải quan:
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 9, mã số nhân viên đại lý làm thủ tục ahir quan trùng với số chứng minh thư nhân dân của người được cấp và có giá trị trong thời hạn 03 năm kể tử ngày cấp. Quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số trường hợp (1) Chứng minh thư nhân dân của người được cấp còn thời hạn sử dụng không đủ 03 năm kể từ ngày cơ quan hải quan nhận hồ sơ; (2) Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên đề nghị cấp mã không đủ thời hạn 03 năm kể từ ngày cơ quan hải quan nhận hồ sơ. 

- Để thực hiện việc gia hạn và cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì đại lý hải quan phải có văn bản đề nghị kèm các chứng từ (giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, ảnh 2x3, văn bản xác nhận của doanh nghiệp về việc mất mã số...), cơ quan hải quan cũng phải xử lý theo thời hạn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 9 Thông tư (05 ngày), tuy nhiên, các nội dung quy định này còn chưa cụ thể, chi tiết để đảm bảo hướng dẫn một thủ tục hành chính.

3.5. Một số vướng mắc khác:

Một số nội dung quy định tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC hiện hành chưa đảm bảo chi tiết, cụ thể dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, ví dụ:

+ Quy định nộp báo cáo định kỳ hàng quý tại Thông tư chưa cụ thể nơi nhận báo cáo (Tổng cục Hải quan/ Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh/ Cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan) dẫn đến nhiều trường hợp đại lý hải quan gửi báo cáo không đúng địa chỉ.

+ Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và các văn bản sửa đổi có liên quan, được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ thì trường hợp đại lý hải quan thực hiện báo cáo không đúng thời hạn thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, nội dung quy định này chưa được dẫn chiếu tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC nên các đơn vị hải quan địa phương và đại lý hải quan chưa quan tâm, triểm khai thực hiện.
+ Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 12/2015/TT-BTC có quy định “...áp dụng cơ chế ưu tiên về thủ tục hải quan đối với các đại lý hải quan có quy mô tổ chức ổn định, có hệ thống cung cấp dịch vụ toàn cầu, có cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị hạ tầng phục vụ cho hoạt động giao nhận, kho vận, logistics” nhưng chưa quy định cụ thể cơ chế ưu tiên nên quá trình triển khai chưa thực sự được áp dụng cơ chế ưu tiên.

II/ Sự cần thiết phải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC.
Thứ nhất: Ngày 20/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP là một trong các căn cứ pháp lý để xem xét ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BTC. Do vậy, khi Nghị định này được sửa đổi, bổ sung thì Thông tư số 12/2015/TT-BTC cũng cần thiết được rà soát, xem xét bổ sung về cơ sở pháp lý.

Thứ hai: Ngày 09/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, tại phần II Mục A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết 104/NQ-CP Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 12/2015/TT-BTC theo hướng “bỏ quy định về bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu quy định tại Điều 3; bỏ quy định bản sao chứng minh thư nhân dân tại khoản 1 Điều 9 và sửa đổi mẫu đơn số 07 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Để triển khai nội dung chỉ đạo trên thì cần thiết phải sửa đổi các nội dung quy định cụ thể tại Thông tư số 12/2015/TT-BTC để các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện thồng nhất.

Thứ ba:  Trong quá trình triển khai thực hiện, có phát sinh một số vướng mắc Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ để kịp thời xử lý và một số vướng mắc khác đã được trình bày trên đây. Để đảm bảo cơ sở pháp lý hướng dẫn hải quan địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất trong thời gian tới, cần xem xét rà soát có phương án sửa đổi, bổ sung.

III. Công tác xây dựng dự thảo Thông tư:
Để đảm bảo tiến độ hoàn thành việc xây dựng dự thảo trình Bộ ký ban hành trong tháng 12/2018, TCHQ đã triển khai các công việc sau:

(1) Yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc có ý kiến tham gia báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC trong thời gian vừa qua đồng thời kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư này tại công văn số 1713/GSQL-TH ngày 02/4/2018;

(2) Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp kết quả đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC và xây dựng sơ thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC;

(3) Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan, Vụ Pháp chế BTC đối với dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Thông tư số 12/2015/TT-BTC và dự thảo Thông tư tại công văn số 7031A/TCHQ-GSQL ngày 31/5/2018.

(4) Tổ chức lấy ý kiến tham gia rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành; đăng tảo trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan tại công văn số ............../BTC-TCHQ ngày ...../..../2018.

(5) Lấy ý kiến thẩm định tính pháp lý của Vụ Pháp chế - BTC tại văn bản số .............../TCHQ-GSQL ngày ...../..../2018 và nhận được ý kiến thẩm định tại văn bản số ............../BTC-TCHQ ngày ...../..../2018.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Tổng cục Hải quan đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư (trình kèm) để Bộ xem xét và có ý kiến chỉ đạo cụ thể về kế hoạch xây dựng văn bản theo đúng quy định.

IV. Dự kiến một số nội dung sửa đổi, bổ sung:
Trên cơ sở yêu cầu quản lý thực tiễn, các chỉ đạo của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân để phù hợp với cơ sở dữ liệu về dân cư tại Nghị quyết 104/NQ-CP; định hướng cắt giảm điều kiện kinh doanh của Chính phủ, Cục GSQL dự kiến đề xuất đưa vào dự thảo Thông tư sửa đổi đối với 02 nhóm vấn đề sau:
1- Nhóm thứ nhất: Đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 104/NQ-CP dẫn trên.

2- Nhóm thứ hai: Pháp lý hóa các phương án xử lý vướng mắc phát sinh trong thời gian vừa qua.
3. Các vấn đề khác (nếu có).
1. Căn cứ ban hành Thông tư: 

Sửa đổi, bổ sung các căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư, cụ thể:
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
2. Sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

a) Vướng mắc 1: đối với điều kiện dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:
- Quy định hiện hành:

+ Điều 20 Luật Hải quan quy định điều kiện làm nhân viên đại lý hải quan:

“Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

b) Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; 

c) Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.”

+ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định hồ sơ đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan  như sau:

“ 1. Hồ sơ dự thi

a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

a.1) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01 bản sao có chứng thực;

a.3) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

a.4) 02 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chỉ khi được cấp).”
- Nội dung vướng mắc:
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC thì chỉ các cá nhân có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều trường hợp có nhu cầu tham dự thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan để phục vụ công việc của mình nhưng đều không được dự thi do quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC đã giới hạn điều kiện đăng ký thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

- Căn cứ xem xét, đề xuất:

+ Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan chỉ quy định điều kiện về trình độ đào tạo cao đăng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên đối với nhân viên đại lý hải quan; không quy định điều kiện để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

+ Tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 832/QĐ-BTC ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính thì điều kiện là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được Bộ Tài chính phê duyệt kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa theo phương án quy định “có trình độ cao đẳng trở lên” thay cho quy định như hiện hành là “có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên”.

Căn cứ các quy định trên, TCHQ đề xuất sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC theo hướng

“ 1. Hồ sơ dự thi

a) Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

a.1) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

a.2) Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01 bản sao có chứng thực;

a.3) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

a.4) 02 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chỉ khi được cấp).”
b) Vướng mắc 2: về việc miễn thi một số môn khi tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:
- Quy định hiện hành: Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 12/2-15/TT-BTC quy định 

“7. Trường hợp miễn thi
Người dự thi phải tham dự thi đủ các môn thi quy định tại khoản 6 Điều này, trừ các trường hợp sau đây được miễn thi một hoặc một số môn thi:

a) Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

b) Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày

có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương.”

- Nội dung vướng mắc: 

+ Đối với trường hợp thí sinh đăng ký dự thi là sinh viên đã tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế ngoại thương/ thương mại quốc tế hoặc chuyên ngành hải quan:

Quá trình triển khai thực hiện cho thấy nhiều trường hợp thí sinh đăng ký dự thi đã tốt nghiệp các chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế hoặc chuyên ngành hải quan; kể cả trường hợp đã tốt nghiệp trên 10 hoặc 15 năm đều thuộc trường hợp được miễn thi 01 môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương hoặc cả 02 môn pháp luật hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ hải quan. Trong khi quy định miễn thi đối với giảng viên chỉ áp dụng với các trường hợp đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc.
Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp các chuyên ngành khác như kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế... của các trường đại học ngoại thương, trường kinh tế quốc dân lại không được miễn thi do quy định tại Thông tư chỉ áp dụng đối với chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế, trong khi các ngành học nêu trên có các môn học và số lượng đơn vị học trình tương đương với chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế.

Ngoài ra, thực tế hiện nay, nội dung ghi trên Bằng tốt nghiệp còn chưa thống nhất, nhiều trường không ghi tên chuyên ngành trên Bằng mà thể hiện tại Bảng điểm; một số trường ghi trên bằng tốt nghiệp theo hướng “ngành chung” chứ không thể hiện chuyên ngành đào tạo. Ví dụ trường hợp của Học viện hành chính cấp bằng tốt nghiệp đại học “HÀNH CHÍNH HỌC”, trong khi tại Bảng điểm thể hiện chuyên ngành đào tạo là “quản lý nhà nước về kinh tế”.
+ Đối với trường hợp thí sinh đăng ký dự thi là người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan hoặc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 nêu trên thì các trường hợp thí sinh nguyên là giảng viên có thời gian công tác 05 năm trở lên các chuyên ngành trên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc), trong thời hạn 3 năm kể từ khi nghỉ việc nếu đăng ký dự thi sẽ được miễn 01 môn kỹ thuật nghiệp vụ ngại thương hoặc 02 môn pháp luật hải quan và kỹ thuật nghiệp vụ hải quan. 

Thực tế, qua 04 năm trển khai quy định này (với 05 kỳ thi với số lượng gần 7000 thí sinh dự thi) chưa phát sinh trường hợp thí sinh là người đã làm giảng viên như quy định của Thông tư. Bên cạnh đó, trường hợp phát sinh thí sinh đăng ký dự thi là người đã làm giảng viên như quy định của Thông tư thì sẽ phát sinh thêm thủ tục xác minh để đảm bảo thí sinh đăng ký dự thi thuộc đối tượng miễn thi 01 đến 02 môn thi không phải bị kỷ luật buộc thôi việc.
- Căn cứ xem xét, đề xuất:

Để đảm bảo tính công bằng giữa các thí sinh, tránh phát sinh thêm chứng từ (bảng điểm) trong hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định, TCHQ đề xuất bỏ quy định miễn thi đối với các trường hợp thí sinh dự thi là người đã tốt nghiệp các chuyên ngành hải quan hoặc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng và người đã làm giảng viên các chuyên ngành hải quan hoặc chuyên ngành kinh tế ngoại thương hoặc thương mại quốc tế thuộc các trường đại học, cao đẳng.
c) Vướng mắc 3: về bảo lưu kết quả thi:

- Quy định hiện hành: 

Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định việc bảo lưu kết quả thi như sau:

“c) Bảo lưu kết quả thi:

Trường hợp trong các môn thi có môn không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này thì môn thi đạt yêu cầu được bảo lưu kết quả đến các kỳ thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan tiếp theo nhưng không quá 01 năm kể ngày ghi trên Giấy chứng nhận điểm thi.”

- Nội dung vướng mắc:

Theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 3 dẫn trên thì trường hợp thí sinh có 1-2 môn thi đạt yêu cầu thì việc bảo lưu kết quả thi  đối với các môn này được triển khai thực hiện một cách tự động mà không cần thêm thủ tục hay đề nghị của thí sinh về việc bảo lưu kết quả, dẫn đến nhiều trường hợp thí sinh không có nhu cầu bảo lưu nhưng cơ quan hải quan vẫn phải thực hiện chế độ bảo lưu đối với các thí sinh này.

Việc bảo lưu kết quả thi đối với các môn thi đạt yêu cầu đã bổ sung thêm trường hợp miễn thi một số môn thi đối với các thí sinh dự thi lần thi thứ 2. 
Việc bảo lưu kết quả gây khó khăn trong việc tiếp nhận, tra cứu và lưu trữ hồ sơ đối với thí sinh đăng ký dự thi;

- Căn cứ xem xét, đề xuất:

Nghiên cứu các quy định hiện hành về việc bảo lưu cho thấy:

- Các trường đại học thực hiện bảo lưu kết quả thi đầu vào đối với trường hợp thí sinh có kết quả thi đạt yêu cầu (đủ điểm tuyển sinh vào chuyên ngành đăng ký) đã làm thủ tục nhập học nhưng có đơn đề nghị bảo lưu và được chấp nhận.

- Các trường học thực hiện bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh, sinh viên học tại trường nhưng phải nghỉ học giữa chừng và có đơn đề nghị bảo lưu được chấp nhận.

Không có trường hợp bảo lưu kết quả thi đối với trường hợp thí sinh không đạt yêu cầu của kỳ thi mà chỉ đạt yêu cầu một hoặc hai trong số 03 môn thi.

Quy định tại điểm c khoản 9 Điều 3 cũng dẫn đến có trường hợp thí sinh lợi dụng quy định về miễn thi và bảo lưu khi đăng ký dự thi, cụ thể thí sinh được miễn thi 01 môn theo quy định tại khoản 7 Điều 3; lần thứ nhất, thí sinh thi và đạt yêu cầu 01 môn (được bảo lưu đến kỳ thi sau); đối với môn thi còn lại, thí sinh đăng ký thi lần 2, như vậy, mỗi năm thí sinh chỉ cần thi 01 môn thay vì 03 môn như các thí sinh khác.

Để triển khai thực hiện việc bảo lưu kết quả thi theo thông lệ và đảm bảo công bằng giữa các thí sinh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ đăng ký dự thi, TCHQ đề xuất bãi bỏ quy định về bảo lưu kết quả thi tại điểm c khoản 9 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC.

3. Sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

a) Vướng mắc 1: về cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

- Quy định hiện hành: 

+ Điểm b khoản 9 Điều 3 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

“b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi ....

Trường hợp không đồng ý với kết quả thi do Hội đồng thi thông báo, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi, người dự thi nộp đơn đề nghị phúc khảo môn thi. ....

Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi gửi Giấy chứng nhận điểm thi theo mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư này cho người dự thi có môn thi không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này cho người dự thi theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu dự thi. Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.”

+ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định tách thời gian cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với trường hợp thi đạt yêu cầu và trường hợp đạt yêu cầu sau khi có đơn phúc khảo như sau:
“2. Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm Thông tư này.”
- Nội dung vướng mắc:

Việc tách riêng thời hạn cấp chứng chỉ thành 2 đợt (đối với thí sinh có đơn phúc khảo và thí sinh không có đơn phúc khảo) không thực sự cần thiết do thời gian giữa 2 đợt không quá cách xa nhau (tối đa là 20 ngày).

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung:

Để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, TCHQ đề xuất sửa đổi nội dung quy định tại Điểm b khoản 9 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 theo hướng quy định một thời gian chung trong việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan cho các thí sinh có 03 môn thi đạt yêu cầu (theo đó, thời gian cấp chứng chỉ cho các thí sinh có 03 môn thi đạt yêu cầu không cần phúc khảo kéo dài thêm 05 ngày nhưng cũng rút ngắn thời gian cấp chứng chỉ cho các thí sinh đạt yêu cầu sau phúc khảo là 15 ngày), cụ thể như sau:

+ Sửa đổi điểm b khoản 9 Điều 3 như sau:

 “...

Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi gửi Giấy chứng nhận điểm thi theo mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư này cho người dự thi có môn thi không đạt yêu cầu theo quy định tại điểm a khoản này cho người dự thi theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu dự thi. Trường hợp có 03 môn thi đạt yêu cầu, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và không gửi Giấy chứng nhận điểm thi.”
+ Sửa đổi khoản 2 Điều 4 như sau: 

“a) Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này: Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày kể từ ngày có kết quả thi chính thức (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm Thông tư này.”

b) Vướng mắc 2: việc gửi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan:

- Quy định hiện hành: Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định như sau:

“3. Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan sẽ được gửi cho người được cấp theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu dự thi (đối với trường hợp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc trên văn bản đề nghị (đối với trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp nhận trực tiếp tại nơi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ký nhận.”
- Nội dung vướng mắc:
Qua triển khai thực hiện cho thấy việc gửi chứng chỉ qua bưu điện cho thí sinh phát sinh một số vướng mắc sau:

+ Tăng chi phí cho cơ quan hải quan khi thực hiện chuyển phát chứng chỉ đến địa chỉ do thí sinh đăng ký.

+ Khó theo dõi và dễ bị thất lạc chứng chỉ của thí sinh, mặc dù các văn bản đi của cơ quan hải quan đều được chuyển phát theo chế độ bảo đảm (trường hợp không phát được thì sẽ hoàn lại người gửi) nhưng việc theo dõi cũng khó khăn. Nhiều trường hợp sau 01 – 02 năm tham dự kỳ thi mới liên hệ TCHQ để tìm chứng chỉ do chưa nhận được chứng chỉ.

- Căn cứ xem xét, đề xuất:

Hiện nay, việc quản lý giao - nhận các văn bằng, chứng chỉ được thực hiện tương đối chặt chẽ, ngay cả trường hợp đào tạo trong ngành (do trường hải quan Việt Nam hoặc do trường bồi dường cán bộ Bộ Tài chính tổ chức) thì việc giao – nhận văn bằng, chứng chỉ cũng được thực hiện trực tiếp tại nơi cấp chứng chỉ; trường hợp nhận thay thì phải có giấy ủy quyền được xác nhận của đơn vị/ cơ quan có thẩm quyền.

Do vậy, để tránh việc thất lạc chứng chỉ, TCHQ đề xuất bãi bỏ quy định việc gửi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

4.  Sửa đổi, bổ sung các quy định về tạm dừng/ chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 
a) Vướng mắc 1: về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:

- Quy định hiện hành: Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định:

 “a) Khi phát hiện đại lý làm thủ tục hải quan hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để ra quyết định tạm dừng hoạt động theo mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư này.
...

c) Trong thời hạn 06 tháng, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này.”
- Nội dung vướng mắc: Nội dung quy định tại Thông tư phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau:

+ Theo quy định tại Điều 20 Luật Hải quan và Điều 6 Thông tư số 12/2015/TT-BTC thì Tổng cục Hải quan là đơn vị thực hiện công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, theo đó, Tổng cục Hải quan có đầy đủ thông tin về đại lý hải quan tại thời điểm công nhận hoạt động; Các thông tin cơ bản của doanh nghiệp trên Quyết định công nhận đại lý hải quan cũng được chuyển cho Cục Hải quan địa phương để phối hợp quản lý. 

Tuy nhiên, qua theo dõi, trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy, Tổng cục Hải quan là đơn vị có đầy đủ thông tin tổng hợp của các đại lý hải quan tại tất cả các địa bàn; quá trình thực hiện và theo dõi tổng thể cũng kịp thời phát hiện nhiều trường hợp không duy trì được đủ điều kiện hoạt động theo quy định (ví dụ: thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan (– có thể kiểm tra, rà soát qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp), có 01 nhân viên duy nhất nhưng nhân viên đó đã nghỉ việc, chuyển sang làm việc cho đại lý khác (- khi nhận được hồ sơ đề nghị tại các doanh nghiệp khác)), các trường hợp trên khi có nghi vấn, yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thì cho thấy đều có vi phạm và TCHQ đã chủ động ban hành quyết định tạm dừng hoạt động theo quy định.

Việc quy định Tổng cục Hải quan phải căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc phát hiện đại lý hải quan không đảm bảo các điều kiện theo quy định dẫn đến trường hợp TCHQ còn bị động khi triển khai, thực hiện. Các đơn vị hải quan địa phương trong thời gian qua còn chưa quan tâm nhiều đến công tác quản lý đối với đại lý hải quan nên chưa kịp thời phát hiện các trường hợp không duy trì đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, sau khi ban hành Quyết định tạm dừng hoạt động đại lý hải quan, trong thời hạn 6 tháng nếu doanh nghiệp không khắc phục và có văn bản đề nghị được tiếp tục hoạt động thì Tổng cục Hải quan có thể chủ động ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của đại lý hải quan thay vì phải chờ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 dẫn trên.
- Căn cứ xem xét, đề xuất:

Để đảm bảo sự chủ động trong quá trình triển khai thực hiện của Tổng cục Hải quan (có thể chủ động rà soát, theo dõi; có thể căn cứ báo cáo của hải quan địa phương), đề xuất sửa đổi khoản 1 Điều 7 theo hướng sau:

“1. Tạm dừng hoạt động

a) Khi có cơ sở chứng minh đại lý làm thủ tục hải quan hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chỉ tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để ra quyết định tạm dừng hoạt động theo mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư này.

b) Sau khi bị tạm dừng làm thủ tục hải quan, nếu đại lý làm thủ tục hải quan có công văn đề nghị, Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, xác minh đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo Tổng cục Hải quan có văn bản xác nhận để đại lý làm thủ tục hải quan được tiếp tục hoạt động.

c) Trong thời hạn 06 tháng, nếu đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều này.”
b) Vướng mắc 2: Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan:

- Quy định hiện hành: Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định cụ thể các trường hợp chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Nội dung vướng mắc: Thông tư có quy định về việc chấm dứt hoạt động; tuy nhiên, nội dung quy định tại Thông tư chưa đầy đủ nên thiếu chế tài xử lý đối với các trường hợp sau:

(1) Cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan mà không ký hợp đồng đại lý với chủ hàng;

(2) Có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan.
- Căn cứ xem xét, đề xuất:

Để đảm bảo chế tài xử lý đối với các trường hợp đại lý hải quan đã được công nhận nhưng vẫn hoạt động không đúng quy định, hoặc cố tình gian lận trong việc cung cấp hồ sơ, chứng từ cho cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã nhân viên đại lý hải quan, đề xuất Bộ xem xét bổ sung 02 trường hợp này vào đối tượng phải chấm dứt hoạt động và không được xem xét công nhận đại lý hải quan trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ra quyết định chấm dứt hoạt động.

5. Sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp mã số nhân viên đại lý hải quan:

a) Vướng mắc 1: Cấp mã số (lần đầu) cho nhân viên đại lý hải quan:

- Quy định hiện hành: Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định:

 “1. Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;

c) Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;

d) Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;

đ) Một (01) ảnh 2x3.

Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gửi đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 08 ban hành kèm Thông tư này.

Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trùng với số chứng minh thư nhân dân của người được cấp và có giá trị trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp.”
- Nội dung vướng mắc:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9, mã số nhân viên đại lý làm thủ tục ahir quan trùng với số chứng minh thư nhân dân của người được cấp và có giá trị trong thời hạn 03 năm kể tử ngày cấp. Quá trình triển khai thực hiện có phát sinh một số vướng mắc sau:

+ Chứng minh thư nhân dân của người được cấp còn thời hạn sử dụng không đủ 03 năm kể từ ngày cơ quan hải quan nhận hồ sơ;

+ Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và nhân viên đề nghị cấp mã không đủ thời hạn 03 năm kể từ ngày cơ quan hải quan nhận hồ sơ. (Theo quy định hiện nay, hợp đồng lao động không thuộc chứng từ phải nộp trong hồ sơ đề nghị cấp mã; tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gửi kèm trong bộ hồ sơ/ qua công tác kiểm tra thực tế điều kiện đại lý hải tại doanh nghiệp cho thấy nhiều trường hợp có hợp đồng lao đồng được ký kết với thời hạn 12 tháng/ 24 tháng).

- Căn cứ xem xét, đề xuất:

Để đảm bảo thời hạn sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phù hợp với thực tế hợp đồng lao động và thời hạn sử dụng chứng minh thư nhân dân, đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi khoản 2 Điều 9 như sau:

““1. Đại lý làm thủ tục hải quan lập hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có ghi rõ số định danh cá nhân theo mẫu số 01 07 ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;

c) Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;

d) Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thành và đưa vào vận hành thì cung cấp 01 bản chụp Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân: 01 bản chụp; 

đ) Hợp đồng lao động: 01 bản chụp;
đ) Một (01) ảnh 2x3.

Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc do cơ quan công chứng có thẩm quyền chứng thực.

2. Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được gửi đến Tổng cục Hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 08 ban hành kèm Thông tư này.

Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan trùng với số chứng minh thư nhân dân hoặc số định danh cá nhân của người được cấp và có giá trị trong thời hạn không quá 03 năm kể từ ngày cấp.”
b) Vướng mắc 2: Các thủ tục về cấp lại và gia hạn mã số nhân viên đại lý hải quan

- Quy định hiện hành: Khoản 3 và khoản 4 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC có quy định về việc gia hạn thời gian sử dụng mã số nhân viên đại lý hải quan đối với các trường hợp hết thời hạn 03 năm theo quy định tại khoản 2 dẫn trên và cấp lại mã số nhân viên đại lý hải quan đối với các trường hợp bị mất mã số. Quy định tại các khoản này cũng có nội dung quy định về điều kiện và thời hạn xử lý việc gia hạn/ cấp lại mã số.

- Nội dung vướng mắc: Để thực hiện việc gia hạn và cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thì đại lý hải quan phải có văn bản đề nghị kèm các chứng từ (giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, ảnh 2x3, văn bản xác nhận của doanh nghiệp về việc mất mã số...), cơ quan hải quan cũng phải xử lý theo thời hạn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 9 Thông tư (05 ngày), tuy nhiên, các nội dung quy định này còn chưa cụ thể, chi tiết để đảm bảo hướng dẫn một thủ tục hành chính.

- Căn cứ xem xét, đề xuất: Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện cũng như đảm bảo tính minh bạch, cụ thể, đề xuất Bộ sửa đổi theo hướng bổ sung các quy định cụ thể hướng dẫn thủ tục thực hiện gia hạn/ cấp lại mã số nhân viên đại lý hải quan.

6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định nhằm đảm bảo chi tiết, cụ thể, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện:

+ Quy định cụ thể nơi nhận báo cáo định kỳ hàng quý tại Thông tư là Cục Hải quan địa phương nơi đăng ký kinh doanh để các đại lý hải quan thực hiện thống nhất.

+ Bổ sung dẫn chiếu quy định xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp đại lý hải quan thực hiện báo cáo không đúng thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và các văn bản sửa đổi có liên quan, được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

+ Xem xét bổ sung nội dung quy định cụ thể cơ chế ưu tiên chó đại lý hải quan theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư số 12/2015/TT-BTC.
V. Các nội dung còn nhiều ý kiến tham gia:
……………..
VI. Ý kiến đề xuất:
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân; ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế BTC, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện dự thảo Thông tư (trình kèm).
Trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt nội dung dự thảo Thông tư và ký ban hành./.
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
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